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GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
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	TT
	Phổ biến pháp luật trực tiếp
	Thi tìm hiểu PL
	Số tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí (Bản) 
	Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã (lần)
	Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng (Tin, bài)

	
	Số cuộc (Cuộc)
	Số lượt người tham dự
	Số cuộc thi
	Số lượt người dự thi
	Tổng số
	Trong đó tiếng dân tộc thiểu số
	
	

	
	
	(Lượt người)
	(Cuộc)
	(Lượt người)
	
	
	
	

	A
	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7
	-8

	      CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

	1
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	602
	17438
	02
	9300
	
	
	
	

	2
	SỞ XÂY DỰNG
	06
	384
	
	
	
	
	
	

	3
	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	
	
	
	
	4201
	
	
	201

	4
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
	238
	11491
	
	
	7299
	
	87
	61

	5
	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	37
	2514
	
	
	174
	
	
	1

	6
	SỞ TƯ PHÁP
	27
	1158
	
	
	472
	
	
	20

	7
	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	15
	840
	
	
	
	
	
	

	8
	SỞ CÔNG THƯƠNG
	12
	528
	01
	45
	
	
	6
	291

	9
	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	19
	1310
	
	
	335
	
	
	6

	10
	SỞ LAO ĐỘNG TBXH
	63
	
	
	
	
	
	
	

	11
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	11
	420
	
	
	
	
	
	

	12
	SỞ NỘI VỤ
	14
	750
	01
	330
	
	
	
	

	13
	SỞ TÀI CHÍNH
	12
	420
	
	
	
	
	
	

	14
	BCH QUÂN SỰ TỈNH
	48
	42384
	04
	235
	
	
	135
	26

	15
	BCH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH
	390
	874862
	05
	1200
	
	
	
	640

	16
	THANH TRA TỈNH
	13
	391
	
	
	
	
	
	

	17
	CÔNG AN TỈNH
	1572
	218300
	18
	1290
	737
	
	31697
	2400

	18
	ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH
	12
	72
	01
	78
	
	
	
	120

	19
	BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA
	09
	401
	
	
	
	
	
	36

	20
	BAN QUẢN LÝ DA ĐTCCTĐ&CN
	1
	29
	
	
	
	
	
	

	21
	BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP
	12
	158
	
	
	
	
	
	183

	22
	HỘI LUẬT GIA
	334
	24796
	
	
	1000
	
	
	

	23
	UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH
	338
	22602
	04
	36057
	1200
	
	
	220

	24
	HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH
	327
	11468
	03
	4300
	100
	
	
	42

	25
	TỈNH ĐOÀN
	13
	21547
	04
	13678
	
	
	
	455

	26
	BÁO NINH THUẬN
	
	
	
	
	
	
	
	55

	27
	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH
	
	5584
	
	
	
	
	
	

	28
	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
	329
	6215
	
	
	582
	
	
	2

	31
	CỤC THUẾ TỈNH
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	      CẤP HUYỆN

	32
	PHAN RANG - THÁP CHÀM
	96
	9724
	4
	145
	1392
	
	4051
	2915

	33
	NINH PHƯỚC
	108
	10179
	02
	1762
	10
	 
	1578
	 

	34
	BÁC ÁI 
	180
	10179
	02
	1762
	10
	 
	1578
	 

	35
	NINH HẢI
	84
	2337
	01
	19
	208
	 
	1175
	 

	36
	NINH SƠN
	279
	8282
	01
	80
	1430
	 
	648
	148

	37
	THUẬN NAM
	72
	3096
	01
	25
	2602
	 
	4257
	 

	38
	THUẬN BẮC
	150
	11499
	01
	12
	1660
	 
	210
	84

	 
	        TỔNG: 
	5.423
	1.321.358
	55
	70.318
	23.412
	0
	45.422
	7.906

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	



